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Nhóm tiêu chuẩn về kết quả

Số tiêu 
chuẩn

Tên tiêu chuẩn Số 
tiêu 
chí

22 Kết quả đào tạo 4

23 Kết quả nghiên cứu khoa học 6

24 Kết quả phục vụ cộng đồng 4

25 Kết quả tài chính và thị trường 2

Tổng cộng 16
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22. Kết quả đào tạo

22 Kết quả đào tạo

22.1 Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương

trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

22.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình

đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

22.3 Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả

các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối
sánh để cải tiến.

22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của

người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh
để cải tiến.
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23. Kết quả nghiên cứu khoa học

23 Kết quả nghiên cứu khoa học

23.1 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên

và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải

tiến.

23.2 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.3 Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các 

chỉ số trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.4 Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám

sát và đối sánh để cải tiến.

23.5 Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.6 Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại

hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các cơ sở khởi nghiệp, 
v.v. được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
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24 Kết quả phục vụ cộng đồng
24.1 Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối và phục

vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến.

24.2 Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục vụ cộng
đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và đối sánh
để cải tiến.

24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối với
người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên được xác lập, giám sát
và đối sánh để cải tiến.

24.4 Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám sát và
đối sánh để cải tiến.
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25. Kết quả tài chính và thị trường

25 Kết quả tài chính và thị trường

25.1 Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và

đối sánh để cải tiến

25.2 Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến.
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Tính chất của nhóm “Kết quả”

 Gồm các chỉ báo hoạt động (Performance 
Indicator)

 Giúp kiểm tra“ Sức khỏe” của CSGD (tương tự
như các chỉ số sức khỏe của người: Nhịp tim, 
chỉ số máu…)

 Việc xác định và phân tích thường xuyên các 
chỉ báo giúp CSGD sớm phát hiện dấu hiệu bất
thường từ đó xác định nguyên nhân để khắc
phục.

 Việc ra quyết định dựa trên số liệu và
phân tích giúp nâng cao hiệu quả các hoạt
động tại CSGD



Từ khóa

 Chỉ báo hoạt động được:

 Xác lập, 

 Giám sát

 Đối sánh

 Để cải tiến.



Chỉ báo hoạt động
Nội dung Chỉ báo chính (KPI)

Xây dựng và triển khai

CTĐT

• Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học

• Thời gian tốt nghiệp trung bình

Chất lượng đầu ra CTĐT • Khả năng có việc làm

Thực hiện NCKH • Khối lượng nghiên cứu của GV, NCV, Người học

• Số lượng các công bố khoa học

• Số lượng các tài sản trí tuệ

Tài chính NCKH • Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu

Tính thực tiễn của NCKH • Kết quả ứng dụng của nghiên cứu và sáng tạo

Thực hiện PVCĐ • Khối lượng tham gia hoạt động kết nối và phục

vụ cộng đồng

Tác động của hoạt động

PVCĐ

• Tác động xã hội, kết quả của hoạt động

• Tác đối với người học và đội ngũ cán bộ, giảng

viên

Kết quả tài chính • Kết quả và các chỉ số tài chính

Kết quả thị trường • Kết quả và các chỉ số thị trường

Sự hài lòng của các bên

liên quan

• Chất lượng người học

• Chất lượng PVCĐ



Các việc cần làm

Từ khóa Ý nghĩa

Xác lập • Nêu rõ định nghĩa, cách đo các chỉ báo
• Có ban hành quy định, quy trình

Giám sát • Các chỉ báo được định kỳ xác định, tổng hợp, phân
tích, báo cáo

• Có bộ phận chuyên trách thực hiện
• Có các Cơ sở dữ liệu phục vụ việc ra quyết định

Đối sánh • Các chỉ báo được so sánh bên trong và bên ngoài

Cải tiến • Căn cứ trên kết quả phân tích các chỉ báo, các 
nguyên nhân của các hạn chế được xác định, các 
hoạt động điều chỉnh, cải tiến được thực hiện.

(Thể hiện trong phần tự đánh giá của từng tiêu chuẩn
trong nhóm Chiến lược, hệ thống, chức năng)



Lưu ý

 Một số chỉ báo “dễ đo”, “có sẵn”

 Số liệu mang tính học vụ; 

 số lượng NCKH; 

 Số hoạt động sinh viên; 

 Số liệu thu chi tài chính…

 Một số chỉ số “khó đo”, “không có sẵn”

 Mức độ hài long;

 Tác động…



MINH CHỨNG

 Minh chứng sơ cấp

 Quy định, quy trình

 Số liệu thu nhập định kỳ, báo cáo định kỳ

 Sản phẩm NCKH, PVCĐ

 Minh chứng thứ cấp

 Bảng thống kê

 Bảng tổng hợp, phân tích, đối sánh

 Sơ đồ, đồ thị

(nên trình bày một số nội dung chính và đặc
thù trong phần viết chính, các phần khác trong
phần phụ lục) 



Nguyên tắc đánh giá

Quá trình: PDCA

 Plan : xây dựng kế hoạch

 Do : triển khai công tác

 Check: giám sát, đánh giá

 Act : cải tiến

Kết quả: LeTCI

 Level: Mức độ đạt được kết quả

 Trend: Xu hướng phát triển

 Comparisons: so sánh (trong, ngoài)

 Integration: sự gắn kết với mục tiêu



22. Kết quả đào tạo

22 Kết quả đào tạo

22.1 Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học của tất cả các chương

trình đào tạo, các môn học/học phần được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

22.2 Thời gian tốt nghiệp trung bình cho tất cả các chương trình

đào tạo được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

22.3 Khả năng có việc làm của người học tốt nghiệp của tất cả

các chương trình đào tạo được xác lập, giám sát và đối
sánh để cải tiến.

22.4 Mức độ hài lòng của các bên liên quan về chất lượng của

người học tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh
để cải tiến.
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Ví dụ 1: Tỷ lệ người học đạt và tỷ lệ thôi học

 Yêu cầu về số liệu

 Đầy đủ : tất cả các khóa học ( tối thiểu 5 

năm của quá trình đánh giá)

 Chi tiết: 

 Toàn trường

 Từng Ngành

 Từng nhóm người học: giới tính/thành

phần/vùng miền

 Phân tích xu hướng

 Biểu diễn: Bảng, đồ thị



Ví dụ 2: Khả năng có việc làm của người tốt nghiệp

 Yêu cầu về số liệu

 Đầy đủ : tất cả các khóa học ( tối thiểu 5 năm của quá

trình đánh giá)

 Chi tiết: 

 Toàn trường

 Từng Ngành

 Từng nhóm người học: giới tính/thành phần/vùng miền

 Phân tích xu hướng

 Biểu diễn: Bảng, đồ thị

 Tính xác thực và độ tin cậy của phép đo

 Công cụ đo

 Mẫu đo

 Tỷ lệ phản hồi



Dữ liệu thu được từ khảo sát cần mang tính đại diện (đảm
bảo thu được ý kiến của ít nhất 70% Sv tốt nghiệp, của tất
cả các ngành đào tạo). Nếu tỷ lệ khảo sát nhỏ hơn 70% thì
cần phải khảo sát lại. Kết quả khảo sát cần thể hiện các 
thông tin sau:

 Số liệu về tình hình phản hồi phiếu khảo sát.

 Số liệu về SV tốt nghiệp từng hình thức đào tạo: chính
quy, CT đặc biệt và chương trình không chính quy. 

 Số liệu về SV tốt nghiệp tìm được việc làm

 Số liệu về SV tốt nghiệp tự khởi nghiệp.

 Số liệu về người học tốt nghiệp đã có việc làm trước khi
nhập học

 Số liệu về người học tốt nghiệp tiếp tục học các trình độ
cao hơn

 Lương hoặc thu nhập hàng tháng của Sv tốt nghiệp (cả
đi làm công và tự khởi nghiệp)

Tham khảo thêm

Nguồn: tiêu chuẩn kiểm định của ONESQA- Thái Lan



Tham khảo thêm

Nguồn: tiêu chuẩn kiểm định của ONESQA- Thái Lan



Ví dụ



Ví dụ



23

Ví dụ

Source: Nanyang Polytechnic, SQA Summary Report, 2011

Khả năng tìm việc và mức lương bắt đầu đi 
làm của SV tốt nghiệp



23. Kết quả nghiên cứu khoa học

23 Kết quả nghiên cứu khoa học

23.1 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của đội ngũ giảng viên

và cán bộ nghiên cứu được xác lập, giám sát và đối sánh để cải

tiến.

23.2 Loại hình và khối lượng nghiên cứu của người học được xác

lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.3 Loại hình và số lượng các công bố khoa học bao gồm cả các

chỉ số trích dẫn được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.4 Loại hình và số lượng các tài sản trí tuệ được xác lập, giám

sát và đối sánh để cải tiến.

23.5 Ngân quỹ cho từng loại hoạt động nghiên cứu được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến.

23.6 Kết quả nghiên cứu và sáng tạo, bao gồm việc thương mại

hóa, thử nghiệm chuyển giao, thành lập các cơ sở khởi nghiệp, 
v.v. được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến.
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Loại hình Công bố khoa học của người học

Hệ số Chất lượng bài báo/công bố

0.25 Công bố kết quả nghiên cứu dưới bất kỳ hình thức nào

0.50 Công bố kết quả nghiên cứu qua tham luận được đăng trong các hội

nghị trong nước

0.75 Công bố kết quả nghiên cứu qua tham luận được đăng trong các hội

nghị học thuật quốc tế

1.00 Xuất bản trong các tạp chí học thuật quốc tế

25

Hệ số Chất lượng của các NCKH mang tính ứng dụng (sáng chế)

0.125 Kết quả NCKH được áp dụng ở cấp trường/cấp địa phương

0.25 Kết quả NCKH được áp dụng ở cho cấp quốc gia

0.50 Hoạt động NCKH được thực hiện có sự phối hợp với các quốc gia khác

0.75 Kết quả NCKH được áp dụng trong khu vực ASEAN

1.00 Kết quả NCKH được áp dụng ở tất cả các quốc gia

Nguồn: tiêu chuẩn kiểm định của ONESQA- Thái Lan



Loại hình Công bố khoa học của Giảng viên

26

Hệ số Chất lượng bài báo nghiên cứu

0.25 Được đăng trong kỷ yếu tài liệu hội thảo trong nước/quốc tế, hoặc các tập chí học

thuật được công nhận

0.50 Được đăng trong các tạp chí học thuật trong nước có tên trong danh sách công nhận

của trường

0.75 Được đăng trong tạp chí khoa học quốc tế trong cơ sở dữ liệu SJR (SCImago Journal 

Rank : www.scimagojr.com) ở hạng 3 và 4 tại lĩnh vực liên quan trong những năm

gần đây hoặc các tạp chí được công nhận bởi nhà trường

1.00 Được đăng trong tạp chí khoa học quốc tế trong cơ sở dữ liệu SJR (SCImago Journal 

Rank : www.scimagojr.com) ở hạng 1 và 2 tại lĩnh vực liên quan trong những năm

gần đây , hoặc các tạp chí khoa học quốc tế có tên trong cơ sở dữ liệu ISI/Scopus

Điểm Chất lượng của các NCKH mang tính ứng dụng (sáng chế)

0.125 Kết quả NCKH được áp dụng ở cấp trường/cấp địa phương

0.25 Kết quả NCKH được áp dụng ở cho cấp quốc gia

0.50 Hoạt động NCKH được thực hiện có sự phối hợp với các quốc gia khác

0.75 Kết quả NCKH được áp dụng trong khu vực ASEAN

1.00 Kết quả NCKH được áp dụng ở tất cả các quốc gia

Nguồn: tiêu chuẩn kiểm định của ONESQA- Thái Lan

http://www.scimagojr.com)/


Ví dụ
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Ví dụ
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Ví dụ

Source: A.Y. 2014-2015, DLSU Presidents’ Report



24 Kết quả phục vụ cộng đồng
24.1 Loại hình và khối lượng tham gia vào hoạt động kết nối

và phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến.

24.2 Tác động xã hội, kết quả của hoạt động kết nối và phục
vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, giám
sát và đối sánh để cải tiến.

24.3 Tác động của hoạt động kết nối và phục vụ cộng đồng đối
với người học và đội ngũ cán bộ, giảng viên được xác lập,
giám sát và đối sánh để cải tiến.

24.4 Sự hài lòng của các bên liên quan về hoạt động kết nối và
phục vụ cộng đồng, đóng góp cho xã hội được xác lập, 
giám sát và đối sánh để cải tiến.
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24. Kết quả phục vụ cộng đồng



Thế nào là kết nối và phục vụ
cộng đồng?

 Trong Đào tạo: các khoá tập huấn ngắn 
hạn, giảng dạy ở các trường phổ thông, 
các khoá dạy miễn phí

 Trong Nghiên cứu khoa học: các hoạt động 
dịch vụ chuyển giao công nghệ cho các 
công ty nhỏ và vừa, hỗ trợ các tổ chức phi 
chính phủ

 Trong Tư vấn: tư vấn cho chính phủ về các 
kế hoạch phát triển, Tham gia các hiệp hội 
nghề nghiệp

 Hoạt động từ thiện 31
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Ví dụ

Source: A.Y. 2014-2015, DLSU Presidents’ Report
http://www.dlsu.edu.ph/offices/cosca/who-we-are/cef.asp



25. Kết quả tài chính và thị trường

25 Kết quả tài chính và thị trường

25.1 Kết quả và các chỉ số tài chính của hoạt động đào tạo, nghiên

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, giám sát và

đối sánh để cải tiến

25.2 Kết quả và các chỉ số thị trường của hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng được xác lập, 

giám sát và đối sánh để cải tiến.
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Các chỉ số tài chính, thị trường

 Các chỉ số tài chính: 

 tỷ lệ sử dụng kinh phí, 

 chi phí trên SV/nhân viên, 

 doanh thu trên SV/nhân viên, 

 kinh phí đầu tư

 Các chỉ số thị trường: 

 số lượng SV theo học, 

 quy mô tuyển sinh, 

 tỷ lệ SV trúng tuyển, 

 số lượng CTĐT, 

 vị trí xếp hạng, 

 tỷ lệ có việc làm của SV tốt nghiệp



Ví dụ



Ví dụ



Khuyến nghị với CSGD

 Xây dựng hệ thống Chỉ báo cho các 
lĩnh vực hoạt động

 Đo và phân tích các chỉ báo thường
xuyên

 Sử dụng hệ thống chỉ báo để giám
sát, cải tiến, RA QUYẾT ĐỊNH

 Tiếp cận Bộ tiêu chuẩn như:

 “HƯỚNG DẪN vận hành” ( Cần làm)

 không là “yêu cầu của đoàn kiểm
tra” (Bị làm)



CHÚC THÀNH CÔNG!




